	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 335/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 14 tháng 6 năm 2024


NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại đất; điều chỉnh thời gian thực hiện         các dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi đất

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ HAI MƯƠI MỐT
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Luật quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2024, Báo cáo số 262/BC-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 796/BC-KTNS ngày 13 tháng 6 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận của Đại biểu HĐND tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại đất đối với 08 dự án và điều chỉnh thời gian thực hiện đối với 01 dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án Nhà nước thu hồi đất. 
(có 01 Biểu kèm theo)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp chuyên đề thứ hai mươi mốt thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

	  

	CHỦ TỊCH

Nguyễn Thái Hưng


DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, 

THỜI GIAN VÀ THÔNG TIN KHÁC CỦA DỰ ÁN NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

(Kèm theo Nghị quyết số 335/NQ-HĐND ngày 14/6/2024 của HĐND tỉnh)
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	Tên dự án, công trình
	Địa điểm thực hiện
	Diện tích đã được HĐND tỉnh thông qua (m2)
	Diện tích, loại đất sau điều chỉnh, bổ sung (m2)
	Điều chỉnh thời gian thực hiện thu hồi đất
	Điều chỉnh tên dự án
	Điều chỉnh thông tin khác
	Văn bản kế hoạch vốn thực hiện; VB điều chỉnh, bổ sung.

	
	
	
	Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua dự án thu hồi đất
	Diện tích đất thu hồi  (m2)
	Trong đó
	Diện tích thu hồi (m2)
	Trong đó
	
	
	
	Văn bản ghi vốn, quyết định chủ trương; VB cho phép điều chỉnh
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	Đất trồng lúa
	Đất rừng PH
	Đất rừng ĐD
	Đất khác còn  lại (không phải đất trồng lúa, đất RPH, RĐD)
	
	Đất trồng lúa
	Đất rừng PH
	   Đất rừng đặc dụng
	Đất khác còn lại (không phải đất trồng lúa, đất RPH, RĐD)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Đất ruộng               lúa 02 vụ
	Đất ruộng                 lúa 01 vụ
	Đất trồng               lúa nương
	Đất có rừng
	Đất chưa                  có rừng
	Đất có                rừng
	Đất chưa               có rừng
	
	
	Đất ruộng lúa 2 vụ
	Đất ruộng lúa 01 vụ
	Đất trồng lúa nương
	Đất có rừng
	Đất chưa có rừng
	Đất có rừng
	Đất chưa có rừng
	
	
	
	
	
	

	A
	Điều chỉnh diện tích, loại đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	PHÙ YÊN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Sửa chữa cấp bách hậu quả thiên tai đối với Km 402 + 649 -Km 402 + 741, QL37, tỉnh Sơn La
	Xã Suối Tọ
	Nghị quyết số                      150/NQ-HĐND                       ngày 08/12/2022
	30.000,0
	
	6.000,0
	
	
	
	
	
	24.000,0
	27.184,8
	2.873,4
	
	
	
	
	
	
	24.311,4
	
	
	
	Công văn số 12188/BGTVT-KCHT  ngày 21/11/2022 của             Bộ GTVT; Quyết định 2129/QĐ-CĐBVN của             Cục đường bộ Việt Nam
	NSNN

	2
	Bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai suối Lao, xã Mường Bang
	Xã                              Mường Bang
	Nghị quyết số                   51/NQ-HĐND                ngày 08/12/2021
	30.000,0
	
	
	
	
	
	
	
	30.000,0
	19.808,0
	
	
	
	
	9.783,8
	
	
	10.024,2
	 
	Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai, khắc phục sạt lở bản Lao, xã Mường Bang, huyện  Phù Yên
	 
	Quyết định số 137/QĐ-UBND              ngày 24/01/2024 của UBND tỉnh Sơn La
	Ngân sách Trung ương

	3
	Dự án Kè chống sạt lở suối Tấc bảo vệ khu dân cư các xã Huy Thượng, Huy Hạ, huyện Phù Yên
	Xã Huy                 Thượng, xã                Huy Hạ
	Nghị quyết số                   193/NQ-HĐND                      ngày 02/6/2023                      của HĐND                                tỉnh Sơn La
	71.194,7
	15.776,4
	195,1
	
	
	
	
	
	55.223,2
	71.194,7
	15.746,2
	195,1
	
	
	
	
	
	55.253,4
	 
	 
	 
	Quyết định số                           2112/QĐ-UBND ngày 07/11/2023 của UBND huyện Phù Yên
	Ngân sách Trung ương
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	Định canh, định cư bản Khoai Lang
	Xã Mường               Thải, huyện                    Phù Yên
	Nghị quyết số                  294/NQ-HĐND                     ngày 31/01/2024
	20.435,5
	2.344,0
	
	
	
	
	
	
	18.091,5
	20.435,50
	6.190,1
	
	
	
	
	
	
	14.245,4
	 
	 
	 
	Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh Sơn La
	Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi

	
	BẮC YÊN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	5
	Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai, khắc phục sạt lở bản Suối Sát, xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên
	Xã                    Hua Nhàn, xã                     Tạ Khoa, huyện                   Bắc Yên
	Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 01/11/2021
	49.500
	
	
	
	
	
	
	
	49.500
	49.500
	
	
	
	
	25.822
	
	
	23.678
	 
	 
	Xã Hua Nhàn, xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên
	Quyết định số    137/QĐ-UBND ngày 24/01/2024 của UBND tỉnh Sơn La

	Dự phòng ngân sách Trung ương năm
2023 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở

	
	MƯỜNG LA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	6
	Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai, khắc phục sạt lở bản Huổi Có, xã Nặm Păm, huyện Mường La
	Xã                           Nặm Păm
	Nghị quyết  số 70/NQ-HĐND ngày 20/01/2022 của HĐND tỉnh Sơn La
	17.000,0
	
	
	
	
	
	
	
	17.000,0
	49.624,5
	
	
	
	
	
	
	
	49.624,5
	
	49.624,5
	
	Quyết định số  137/QĐ-UBND ngày 24/01/2024 của UBND tỉnh Sơn La
	Nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023

	
	THUẬN CHÂU
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	7
	Đường liên xã Long Hẹ - Phổng Lập (Dự án không chuyển mục đích đất rừng phòng hộ là 27.780,0 m2)
	Xã                               Long Hẹ,                   Phổng Lập
	Nghị quyết số 262, 264/NQ-HĐND ngày 07/12/2023
	172.760,0
	3.000,0
	
	
	
	29.440,0
	
	
	140.320,0
	200.540,0
	3.000,0
	
	
	27.780,0
	29.440,0
	
	
	140.320,0
	
	
	
	Quyết định  số                99/QĐ-UBND                       ngày 18/01/2024                  của UBND tỉnh
	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

	8
	Trụ sở làm việc Công an huyện Thuận Châu
	Xã                          Chiềng Ly
	Nghị quyết  số 265/NQ-HĐND ngày 11/3/2021
	30.544,8
	28.300,1
	314,3
	
	
	
	
	
	1.930,4
	31.806,1
	29.561,4
	314,3
	
	
	
	
	
	1.930,4
	
	
	
	Quyết định số           217/QĐ-BCA-H02 ngày 11/01/2022                  của Bộ Công an
	Ngân sách nhà nước

	B
	     Điều chỉnh thời gian thực hiện
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	THUẬN CHÂU
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Thuỷ điện Nậm Hoá I (khu vực lòng hồ) xã Mường Bám, huyện Thuận Châu
	Xã Mường Bám
	Số 04/2012/QĐ-HĐQT ngày 21/3/2012
	699.000,0
	80.000,0
	41.000,0
	72.000,0
	42.000,0
	25.000,0
	
	
	439.000,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2024          - 2026
	
	
	Quyết định số 04/2012/QĐ-HĐQT-NH1 ngày 05/6/2012 của Công ty cổ phần đầu tư thuỷ điện Anpha
	Vốn tự có + vốn vay của các tổ chức tín dụng


